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THAM LUẬN
Về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoa XII về tăng cường và Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 25/5/2018 của Văn phòng Chính Phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc. Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã phối hợp các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình tổ chức không tránh khỏi khó khăn vướng mắc nhưng cũng đã có những đánh giá sơ bộ về hiệu quả và tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở bán lẻ thuốc. Sở Y tế tỉnh Phú Thọ báo cáo khái quát như sau:
I. Khái quát đặc điểm tình hình triển khai kết nối tại Phú Thọ
Thời điểm triển khai phần mềm liên thông nhà thuốc, tỉnh Phú Thọ có 1179 cơ sở kinh doanh thuốc bao gồm: 211 Nhà thuốc, 934 Nhà thuốc, 06 Tủ thuốc trạm y tế, 28 cơ sở bán buôn thuốc. Các cơ sở phân bổ rộng khắp tới 277 xã, phường, thị trấn. Trong đó có 64 xã khó khăn và 160 xã đặc biệt khó khăn.
	Quá trình tổ chức triển khai thực hiện thí điểm tại tỉnh có một số thuận lợi, khó khăn như sau:
1. Thuận lợi
- Có sự quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Y tế, của UBND tỉnh trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối, đảm bảo kiểm soát xuất xứ, giá cả thuốc được mua vào, bán ra trên toàn quốc góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chất lượng thuốc đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân khi sử dụng thuốc.
- Sở Y tế Phú Thọ là đơn vị có kinh nghiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, một số dự án đã đem lại hiệu quả cao như: phần mền quản lý bệnh viện, ứng dụng CNTT trong thanh toán bảo hiểm y tê...
- Sự phối hợp tham gia tập đoàn Viettel và sự tham gia nhiệt tình các đơn vị lựa chọn sử dụng thí điểm.
2.  Khó khăn
- Địa bàn rộng, hệ thống các cơ sở cung ứng thuốc trải khắp toàn tỉnh, số lượng lớn, nhiều cơ sở ở vùng sâu, vùng xa. Hiệu quả kinh doanh từ hoạt động cung ứng thuốc của nhiều cơ sở chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đó là khó khăn lớn nhất trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, triển khai phầm mềm quản lý đồng bộ trên hệ thống toàn tỉnh.
- Trình độ sử dụng CNTT, tiếp nhận thông tin thuốc của nhiều cơ sở kinh doanh còn hạn chế, chưa đồng đều trên địa bàn. 
· Số lượng cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh lớn, địa bàn rộng, thời gian triển khai gấp, phần mềm có sự thay đổi phiên bản trong giai đoạn đầu.
· Một số cơ sở chưa có đường truyền Internet, chưa có máy tính để kết nối, một số cơ sở chưa cập nhật dữ liệu đầy đủ; nhân sự nhà thuốc trình độ còn hạn chế, tiếp thu chậm khi được tập huấn, đào tạo nên còn chậm, còn lúng túng trong thực hiện phần mềm.
· Đối với các cơ sở đã có hệ thống phần mềm quản lý dược, việc triển khai áp dụng thêm phần mềm mới dẫn đến việc phải sử dụng song song hai phần mềm, lãng phí thời gian, nguồn lực, dự kiến làm tăng chi phí cho quá trình quản lý lưu thông thuốc, có thể dẫn tới việc tăng giá thuốc.
II. Quá trình triển khai thực hiện triển khai thí điểm tại Phú Thọ
1. Sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Y tế, UBND tỉnh Phú Thọ
Có thể khẳng định đây là yếu tố tiên quyết để có thể đạt được các hiệu quả bước đầu trong tổ chức triển khai thí điểm tại Phú Thọ.
Về phía Bộ Y tế, Bộ đã có các chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai thực hiện: Trực tiếp Thứ trưởng Bộ Y tế đã có 02 buổi làm việc trực tiếp tại tỉnh, đồng thời Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược đã có nhiều văn bản chỉ đạo, cũng như cử cán bộ trực tiếp đôn đốc, giúp đỡ tỉnh tổ chức thực hiện. Bộ Y tế đã có ý kiến trực tiếp với Tập đoàn Viettel để phối hợp với các tỉnh trong đó có Phú Thọ triển khai phần mềm nối mạng các cơ sở bán lẻ. Một số dấu ấn cụ thể:
- Ngày 04/01/2018, Thứ trưởng Trương Quốc Cường cùng đoàn công tác Bộ Y tế có buổi làm việc cùng UBND tỉnh Phú Thọ và các sở ban ngành của tỉnh về việc triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc và bước đầu khảo sát thực tế tại các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
- Ngày 18/01/2018, Bộ Y tế có văn bản số 45/TB-BYT thông báo kết luận của Thứ trưởng Trương Quốc Cường tại buổi làm việc ngày 04/01/2018 với UBND tỉnh Phú Thọ.
- Ngày 16/3/2018, Đoàn công tác Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ và đại điện các đơn vị trực thuộc Sở Y tế họp thống nhất kế hoạch triển khai dự án, kết quả buổi họp thống nhất lựa chọn thí điểm 12 nhà thuốc tư nhân để triển khai thí điểm phần mềm.
- Ngày 11/6/2018, Cục quản lý Dược Bộ Y tế có văn bản số 10912/QLD-KD về việc triển khai liên thông kết nối cơ sở bán lẻ thuốc trong đó yêu cầu thành lập Tổ công tác của Sở Y tế giúp việc cho Giám đốc Sở triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh đảm bảo kết nối 100% số nhà thuốc và tủ thuốc trạm y tế xã trên toàn tỉnh trước ngày 30/6/2018.
Tại tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ đã có sự thống nhất cao với Bộ Y tế trong việc triển khai thí điểm kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc tại tỉnh. UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở Y tế chủ trì tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cơ quan truyền thông địa phương tích cực tham gia tuyên truyền để người dân biết, hiểu và ủng hộ.
2. Công tác triển khai thực hiện của Sở Y tế và các đơn vị liên quan.
2.1. Giai đoạn 1: thí điểm ở 12 cơ sở
- Ngày 05/02/2018, Sở Y tế đã có văn bản số 160/SYT-NVD trong đó lựa chọn 27 cơ sở y tế trên địa bàn (02 doanh nghiệp, 05 nhà thuốc bệnh viện, 05 quầy thuốc trạm y tế, 05 tủ thuốc trạm y tế, 05 nhà thuốc tư nhân, 05 quầy thuốc tư nhân) và yêu cầu các cơ sở báo cáo danh mục 100 mặt hàng đang kinh doanh phân phối để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế.
- Ngày 08/02/2018, Sở Y tế Phú Thọ có văn bản số 186/SYT-NVD triệu tập Hội nghị tập huấn phần mềm công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc đối với 27 cơ sở đã lựa chọn. 
- Sau hội nghị 16/3/2018, lựa chọn thí điểm 12 cơ sở bán lẻ thuốc tư nhân để triển khai thí điểm phần mềm, tập đoàn Viettel có trách nhiệm cử cán bộ bám sát từng cơ sở. 
2.2. Giai đoạn 2: triển khai tới các nhà thuốc và cơ sở bán lẻ thuộc bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế xã, phương, thị trấn.
- Giám đốc Sở Y tế có Quyết định số 517/QĐ-SYT ngày 20/6/2018 về việc thành lập Tổ công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 
- Ngày 29/6/2018, Sở Y tế ban hành văn bản số 1039/SYT-NVD về việc triệu tập tập huấn sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc. 
- Ngày 02/7/2018 đã tổ chức lớp tập huấn thứ nhất: Đối tượng được tập huấn là người quản lý chuyên môn 22 cơ sở kinh doanh thuốc trong cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập; 13 đầu mối phụ trách dược của 13 Trung tâm y tế các huyện, thị, thành. Kết quả buổi tập huấn, do các cơ sở đang thực hiện việc kê đơn điện tử vì vậy việc chuyển giao công nghệ về kỹ thuật thao tác các trường dữ liệu khá thuận lợi.
- Ngày 03/7/2018, Sở Y tế ban hành văn bản Văn bản số 1054/ SYT-NVD về việc tập huấn phần mềm kết nối cơ sở bán lẻ thuốc và văn bản số 1055/SYT-NVD về việc tập huấn sử dụng phần mềm kết nối cơ sở bán lẻ thuốc và để thực hiện kế hoạch của Tổ công tác. 
- Tính đến hết ngày 07/7/2018, tổ chức tập huấn 100% chủ cơ sở nhà thuốc thuộc các huyện, thị, thành trong và ngoài công lập, cơ sở bán lẻ thuốc thuộc Trạm Y tế trên địa bàn và thực hiện bàn giao tài khoản sử dụng phần mềm cho các cơ sở. Các đơn vị sử dụng được phần mềm và tiếp tục ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cơ sở các nội dung cần chỉnh sửa, khắc phục để tiếp tục duy trì việc kết nối các cơ sở để tiếp tục triển khai đến tất cả các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh.
2.3. Giải pháp tổ chức thực hiện
Quá trình thực hiện, một số giải pháp đã thể hiện hiệu quả, cụ thể:
- Lựa chọn và điều chỉnh kịp thời đối tượng triển khai thí điểm, quyết liệt khi triển khai với số lượng cơ sở lớn. Ban đầu, dự kiến triển khai tới các cơ sở bán buôn và các nhà thuốc thuộc viện trong tỉnh. Tuy nhiên, nhận định đối tượng cơ sở bán lẻ tư nhân sẽ có nhiều khó khăn khi ứng dụng công nghệ thông tin để liên thông vì vậy đã lựa chọn và triển khi thí điểm với số lượng nhỏ là 12 cơ sở y tế tư nhân. Đây là các nhân tố tích cực vì vậy đã đóng góp rất nhiều ý kiến để hướng tới việc hoàn thiện phần mềm. Khi xác định phải triển khai với số lượng lớn (hơn 400 cơ sở) thì cần thiết phải tiến hành đồng bộ, quyết liệt, tận dụng mọi nguồn lực để triển khai.
- Xây dựng Kế hoạch chi tiết có thời gian thực hiện, có phân công phân nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, từng cá nhân phụ trách. Việc thành lập các tổ công tác, yêu cầu chọn cử các cá nhân phụ trách từng khu vực theo địa bàn huyện, thị, thành và theo phạm vi quản lý (nhà nước, tư nhân). Đặc biệt khi triển khai phạm vi toàn tỉnh trong thời gian ngắn việc thiết lập kế hoạch làm việc theo từng tuần, từng ngày đã khẳng định hiệu quả. Đồng thời cũng linh hoạt trong điều chỉnh theo tình hình thực tế nhưng luôn ấn định mốc thời gian hoàn thành.
- Phối hợp giữa đơn vị quản lý nhà nước, các đơn vị y tế thuộc Sở Y tế, đơn vị cung ứng phần mềm để tổ chức tập huấn. Nòng cốt trong triển khai ở giai đoạn này là các cơ sở bán lẻ thuộc các bệnh viện, các trung tâm y tế, các trạm y tế xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, đơn vị cung ứng phần mềm hiện thời là Tập đoàn Viettel đã chủ động phối hợp, ghi nhận nỗ lực của Viettel Phú Thọ trong việc tổ chức tập huấn đảm bảo đúng thời gian kế hoạch.
- Xây dựng các kênh liên lạc để nắm bắt thông tin, theo dõi tiến độ và giải quyết tình huống phát sinh kịp thời. Mặc dù phần mềm kết nối mới chỉ dừng lại ở liên thông về dữ liệu chưa liên thông về thông tin nhưng việc sử dụng các ứng dụng nhắn tin trực tuyến đã giúp truyền tải thông tin nhanh và rộng rãi. Các cán bộ đầu mối phụ trách đã hết sức trách nhiệm trong việc nắm bắt và giải quyết các thắc mắc của người sử dụng, đôn đốc các trường hợp chậm hoặc không thực hiện việc liên thông.
- Phong phú các hình thức tập huấn, hướng dẫn chuyển giao phần mềm. Về nguyên tắc, khi các cơ sở bắt buộc phải có kết nối thì việc tìm hiểu, thực hành nghề nghiệp là nhiệm vụ của người quản lý chuyên môn của cơ sở. Tuy nhiên, bước đầu áp dụng, để đạt đánh giá được hiệu quả thí điểm cần thiết phải tổ chức tập huấn, hướng dẫn và phải thực hiện bằng nhiều hình thức: sao gửi tài liệu tập huấn trước khi tổ chức tập huấn, tập huấn bằng hình thức tập trung theo lớp có kiểm tra kết quả trên thực hành, cử cán bộ kĩ thuật hỗ trợ cầm tay, chỉ việc.
- Mềm mỏng trong tuyên truyền, nghiêm khắc trong chỉ đạo, giám sát, hài hòa về lợi ích để đảm bảo việc triển khai không mang tính áp đặt và nổi bật sự ưu việt. Thí điểm luôn là giai đoạn khó khăn nhất. Trong đó phải kể đến sự không hợp tác của các cơ sở. Đây cũng sẽ là khó khăn lớn trong các giai đoạn duy trì tiếp theo. Bước đầu nhận thấy cần thiết phải tạo được tiếng nói đồng thuận trong cộng đồng, vừa tuyên truyền vừa sử dụng các biện pháp hành chính để tác động, và đưa ra các giải pháp nhằm hài hòa lợi ích các bên liên quan.
3. Kết quả đạt được
- Sở Y tế Phú Thọ đã phối hợp với Viettel Phú Thọ tổ chức tổng số 15 lớp tập huấn, chuyển giao tổng số 454 tài khoản, hướng dẫn sử dụng phần mềm đến từng cơ sở. Đảm bảo 100% các cơ sở được tập huấn, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm. 
- Số liệu kết nối liên thông (Dữ liệu ghi nhận trên tới 16h ngày 21/8/2018):
+ Tổng số cơ sở kết nối liên thông: 437 cơ sở (một số cơ sở đã dừng hoạt động so với thời điểm triển khai), trong đó:
· Quầy thuốc trạm y tế xã: 227 cơ sở
· Tủ thuốc trạm y tế xã: 01 cơ sở
· Nhà thuốc bệnh viện: 11 cơ sở
· Nhà thuốc trung tâm y tế tuyến huyện: 10 cơ sở
· Nhà thuốc trung tâm y tế tuyến tỉnh: 01 cơ sở
· Nhà thuốc tư nhân: 187 cơ sở
+ Số cơ sở sử dụng nhiều phầm mềm: 252 cơ sở, gồm: 104 Nhà thuốc, 148 Quầy thuốc.
+ Số cơ sở ít sử dụng phầm mềm: 169 cơ sở, gồm: 88 Nhà thuốc, 01 Tủ thuốc trạm y tế, 80 Quầy thuốc.
+ Số cơ sở không sử dụng phầm mềm: 16 cơ sở là Nhà thuốc tư nhân.
- Tập trung viết tin, bài, phóng sự để cập nhật thông tin và tuyên truyền, phổ biến việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc đăng tải trên Tạp chí truyền thông giáo dục sức khỏe của Sở, đăng tải trên đài phát thanh, truyền hình tỉnh, báo Phú Thọ, Cổng thông tin điện tử tỉnh. Phối hợp với cơ quan truyền thông trung ương để thực hiện phóng sự tại các cơ sở thuộc tỉnh (Ngày 20/6/2018, đài Truyền hình Quốc hội thực hiện phóng sự tại cơ sở kinh doanh dược được lựa chon thí điểm trên địa bàn tỉnh).


4. Tổng kết quá trình triển khai thực hiện tại tỉnh Phú Thọ
	Có thể khẳng định việc triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối cơ sở cung ứng thuốc là khả thi và ghi nhận có các hiệu quả bước đầu hướng tới việc quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh dược:
· Trong khoảng thời gian ngắn có thể triển khai đồng loạt ở nhiều cơ sở. 
· Về hạ tầng công nghệ thông tin hiện nay đã cải thiện đáng kể. Vùng sâu, vùng xa vẫn có thể triển khai công nghệ thông tin trong quản lý trong đó có hoạt động kinh doanh thuốc.
· Ban đầu, ghi nhận các cơ sở phản hồi tốt. Các cơ sở kinh doanh nhất là cơ sở tư nhân đã ý thức rõ ràng về tính tất yếu của việc triển khai thực hiện vì vậy về cơ bản đã tích cực phối hợp, nhiệt tình đóng góp ý kiến để hoàn thiện phần mềm, tham gia vào hoạt động truyền thông.
· Việc duy trì thực hiện được ghi nhận trên tài khoản quản lý của Sở Y tế nhận thấy, các cơ sở vẫn tiếp tục sử dụng phần mềm quản lý trong các hoạt động kinh doanh thuốc. 
III. Kiến nghị, đề xuất
- Ngoài việc liên thông về dữ liệu, có thể xem xét việc liên thông về thông tin: cập nhật thông tin các loại thuốc bị đình chỉ lưu hành, rút số đăng ký, các loại thuốc phải thu hồi, cập nhật thông tin về chỉ định, chống chỉ định, phản ứng có hại và các thông tin liên quan khác. Mở kênh tiếp nhận thông tin phản hồi của các cơ sở tích hợp trên hệ thống liên thông toàn quốc.
- Đảm bảo phần mềm có hệ thống biểu mẫu, báo theo quy định của Luật dược và các văn bản quy phạm pháp luật, có phần tạo biểu mẫu để các cơ sở có thể chỉnh sửa áp dụng theo nguyên tắc Thực hành tốt tại cơ sở, xem xét quy định rõ hiệu lực pháp lý của các báo cáo điện tử.
- Dự thảo và ban hành các chế tài xử lý để duy trì việc thực hiện phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở.

Sở Y tế Phú Thọ trân trọng báo cáo./.
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